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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 03/06/2020

Trang 1/6

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

KCEN20 100.75 97.90 99.10 +0.90 +0.92% 16,879

KCEU20 102.40 99.55 100.55 +0.80 +0.80% 12,595

LRCN20 1,205 1,177 1,202 +23 +1.95% 10,750

LRCU20 1,220 1,194 1,218 +20 +1.67% 8,401

CCEN20 2,433 2,372 2,395 -7 -0.29% 15,085

CCEU20 2,412 2,354 2,378 -4 -0.17% 15,706

CTEN20 60.73 59.84 60.48 +0.11 +0.18% 10,644

CTEZ20 59.80 59.25 59.73 +0.23 +0.39% 10,760

SBEN20 11.64 11.22 11.62 +0.40 +3.57% 69,975

SBEV20 11.71 11.33 11.70 +0.40 +3.54% 42,142

TRUQ20 147.8 145.9 146.5 +0.1 +0.07% 157

TRUU20 151.8 149.6 150.9 +1.3 +0.87% 326

ZFTN20 114.1 112.2 114.0 +2.0 +1.79% 1,270

ZFTQ20 117.0 115.3 116.9 +1.9 +1.65% 1,105

Cà phê 

Arabica

Cà phê 

Robusta

Ca Cao

Bông

Đường

Cao Su 

RSS3

Cao Su 

TSR20

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,269.89 +2.05%

S&P500 3,122.87 +1.36%

Nasdaq 9,682.91 +0.78%

FTSE100 6,382.41 +2.61%

Shanghai Composite 2,923.37 +0.07%

Gold Spot 1,698 -1.71%

Dollar Index 97.28 -0.41%

US Dollar/ Brazil Real 5.0622 -2.68%

Dầu WTI (USD/thùng) 37.29 +1.30%

Dầu Brent (USD/thùng) 39.79 +0.56%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ

▪ Quỹ hỗ trợ sản xuất cao su (IPG) trong tháng 05 đã được trao cho bán đảo Malaysia, Sabah và Sarawak,

và những hộ kinh doanh nhỏ có thể đăng ký dựa trên sản lượng tháng 5 của họ trong khoảng thời gian từ

ngày 1-30/6. Ủy ban Cao su Malaysia (MRB) hôm qua thông báo rằng IPG được dựa trên giá cao su trung

bình từ các nông trại tháng 05/2020, với mức 1.65 ringgit/kg ở bán đảo Malaysia, 1.35 ringgit/kg ở Sabah và

1.50 ringgit/kg ở Sarawak. Theo đó, mức hỗ trợ lần lượt là 0.85 ringgit/kg cho cao su Peninsular Malaysia,

1.15 ringgit/kg cho Sabah và 1 ringgit/kg cho Sarawak.

▪ Theo FCStone, nguồn cung đường thế giới đang chuyển dịch từ thiếu hụt sang dư thừa kể từ mùa vụ

mới bắt đầu vào tháng 10, do hoạt động tăng gia sản xuất tại Brazil và Ấn Độ và nhu cầu ở mức thấp trong

giai đoạn đại dịch Covid-19. Theo đó, tình trạng thiếu hụt 8.6 triệu tấn trong tháng Ba đã giảm chỉ còn 3.1

triệu tấn tính đến thời điểm hiện tại, và được dự đoán sẽ thừa cung (khoảng 0.5 triệu tấn) trong mùa vụ tới

▪ Sản lượng bông của Australia năm nay được dự báo chỉ đạt khoảng 500-550 nghìn kiện, mức sản lượng

thấp nhất trong vòng 40 năm trở lại đây, trong đó khoảng 30% sản lượng tới từ các vùng Lachlan,

Murrumbidgee và Murray ở thung lũng phía Nam bang New South Wales. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành

hãng Cotton Australia, Adam Kay dự báo, sản lượng bông niên vụ tới của Australia có thể tăng gấp ba so với

năm nay, lên mức 1.7 triệu kiện, nếu thời tiết thuận lợi cho cây bông

❀ Ca cao: Dự trữ ca cao

trên sàn ICE US đã giảm

xuống mức 4.242 triệu bao

trong phiên giao dịch ngày

03/06.

 Cà phê: Dự trữ cà phê

của sàn ICE US giảm

xuống mức 1.745 triệu bao

trong phiên giao dịch ngày

03/06.

 Bông: Dự trữ bông của

sàn ICE US tăng lên mức

10,123 kiện tính đến ngày

01/06.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

▪ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời không mưa,

nắng mạnh. Độ ẩm trung bình ở mức 75%. Nhiệt độ 22 - 27 độ C.

▪ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới. Nhiệt

độ dao động từ 22-32 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 70%.

▪ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nắng

mạnh, không mưa. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 36 độ C. Độ ẩm trung bình trong

không khí ở mức 43%.

▪ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều

mây, nắng nhẹ. Độ ẩm trung bình 29%. Nhiệt độ 17 – 37 độ C.

▪ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra có mưa giông rải rác,

trời hửng nắng trong hai ngày tới. Độ ẩm trung bình 61%. Nhiệt độ từ 24-34 độ C.

▪ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo có mưa rào

liên tiếp. Độ ẩm trung bình ở mức 75%, nhiệt độ dao động từ 22-32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 
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▪ Giá cà phê Arabica tháng 7 giảm 0.10% xuống 98.20

cents/pound.

➢ Kháng cự: 100.6; 102.1 ➢ Hỗ trợ: 97.75; 96.4

▪ Giá cacao giao tháng 07 trên sàn ICE US tiếp tục

giảm 0.29%, giá đóng cửa ở mức 2,395 USD/tấn.

Nguồn cung cacao vẫn đang dồi dào gây bất lợi cho giá

cacao

➢ Kháng cự: 2,428; 2,461 ➢ Hỗ trợ: 2,367; 2,339

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 
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▪ Giá đường thô tháng 07 trên sàn ICE US tăng mạnh

3.57%, kết phiên lên mức 11.62 cents/pound.

➢ Kháng cự: 11.77; 11.91 ➢ Hỗ trợ: 11.35; 11.07

▪ Giá bông kỳ hạn tháng 07 trên sàn ICE US tăng

0.18% lên mức 60.48 US cents/pound.

➢ Kháng cự: 60.86 ; 61.24 ➢ Hỗ trợ: 59.97; 59.46

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 
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▪ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn TOCOM

tăng nhẹ 0.07% lên mức 146.5 JPY/kg.

➢ Kháng cự: 147.57; 148.63 ➢Hỗ trợ: 145.67; 144.83

▪ Giá cao su TSR20 giao tháng 07 trên sàn Singapore

tăng 1.79% lên mức 114.0 US cents/kg.

➢ Kháng cự: 114.67; 115.33; ➢ Hỗ trợ: 112.77; 111.53


